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1. CT : Công thức. 

2.  CS     : Cộng sự. 

3. cm      : Centimet 

4. Đ/c : Đối chứng. 

5. đ : Đồng. 

6. ĐVT : Đơn vị tính. 

7. g/l      : gam/lít. 

8. CV     : Hệ số biến động. 
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12.  LSD  : Sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa 

 

 

 



 

Số hóa bởi trung tâm học liệu                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

vii 

DANH MỤC CÁC BẢNG  

 

Bảng 1.1. Quy cách củ giống Lily trồng hoa cắt cành ..................................... 9 

Bảng 3.1. Tỷ lệ mọc mầm của các giống hoa Lily tại thành phố Hà Giang ... 28 

Bảng 3.2. Động thái ra lá của các giống hoa Lily tại thành phố Hà Giang .... 29 

Bảng 3.3. Động thái tăng trưởng chiều cao của các giống hoa Lily  tại 

thành phố Hà Giang .......................................................................... 30 

Bảng 3.4. Đặc điểm hình thái thân, lá của các giống hoa Lily tại thành 

phố Hà Giang ................................................................................... 31 

Bảng 3.5. Đặc điểm hình thái nụ và hoa của các giống hoa Lily tại thành 

phố Hà Giang ................................................................................... 32 

Bảng 3.6. Thời gian sinh trưởng của các giống Lily tại thành phố Hà Giang ...... 33 

Bảng 3.7. Đặc điểm hình thái và chất lượng hoa của các giống hoa Lily  

tại thành phố Hà Giang ..................................................................... 34 

Bảng 3.8. Độ bền hoa cắt và độ bền tự nhiên của các giống hoa Lily  tại 

thành phố Hà Giang .......................................................................... 35 

Bảng 3.9. Mức độ nhiễm một số sâu, bệnh gây hại trên các giống hoa Lily 

tại thành phố Hà Giang ..................................................................... 36 

Bảng 3.10. Hiệu quả kinh tế của các giống hoa Lily tại thành phố Hà Giang ........ 37 

Bảng 3.11. Ảnh hưởng của thời vụ đến tỷ lệ mọc mầm của giống hoa Lily 

Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang .......................................... 39 

Bảng 3.12. Ảnh hưởng của thời vụ đến động thái ra lá của giống hoa Lily                              

Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang .......................................... 40 

Bảng 3.13. Ảnh hưởng của thời vụ đến động thái tăng trưởng chiều cao       

của giống hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang ............ 41 

Bảng 3.14. Ảnh hưởng của thời vụ đến các giai đoạn sinh trưởng  của 

giống hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang .................. 41 



 

Số hóa bởi trung tâm học liệu                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

viii 

Bảng 3.15. Ảnh hưởng của thời vụ đến đặc điểm hình thái thân, lá đối với 

hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang ............................ 43 

Bảng 3.16. Ảnh hưởng của thời vụ đến đặc điểm hình thái và chất lượng 

hoa của giống Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang ............ 44 

Bảng 3.17. Độ bền hoa cắt và độ bền tự nhiên qua các thời vụ trồng  của 

giống hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang .................. 45 

Bảng 3.18. Mức độ nhiễm một số sâu, bệnh gây hại trên giống hoa Lily 

Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang .......................................... 46 

Bảng 3.19. Ảnh hưởng của thời vụ đến quả kinh tế đối với hoa Lily 

Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang .......................................... 47 

Bảng 3.20. Ảnh hưởng của nồng độ Ca(NO3)2 đến động thái tăng trưởng 

chiều cao của hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang ...... 48 

Bảng 3.21. Ảnh hưởng của nồng độ Ca(NO3)2 đến động thái ra lá của 

giống hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang .................. 49 

Bảng 3.22. Ảnh hưởng của nồng độ Ca(NO3)2 đến hình thái thân, lá  của 

giống hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang .................. 50 

Bảng 3.23. Ảnh hưởng của nồng độ Ca(NO3)2 đến các thời kỳ sinh trưởng   

của hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang ...................... 50 

Bảng 3.24. Ảnh hưởng của nồng độ Ca(NO3)2 đến một số chỉ tiêu về chất 

lượng hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang .................. 51 

Bảng 3.25. Ảnh hưởng của nồng độ Ca(NO3)2 đến độ bền hoa tại vườn và độ 

bền hoa cắt của giống Lyli Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang ..... 53 

Bảng 3.26. Ảnh hưởng của nồng độ Ca(NO3)2 đến sâu, bệnh gây hại  trên 

giống hoa Lyli Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang .................. 54 

Bảng 3.27. Ảnh hưởng của nồng độ Ca(NO3)2 đến hiệu quả kinh tế đối 

với hoa Lyli Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang ...................... 55 

Bảng 3.28. Ảnh hưởng của phân bón lá đến hình thái thân, lá của giống 

hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang ............................ 56 



 

Số hóa bởi trung tâm học liệu                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

 

ix 

Bảng 3.29. Ảnh hưởng của phân bón lá đến chất lượng hoa Lily Sorbonne 

ChiLe tại thành phố Hà Giang .......................................................... 57 

Bảng 3.30. Ảnh hưởng của phân bón lá đến động thái tăng trưởng chiều 

cao của giống hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang ...... 58 

Bảng 3.31. Ảnh hưởng của phân bón lá đến động thái ra lá của giống hoa                          

Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang ................................... 59 

Bảng 3.32. Ảnh hưởng của phân bón lá đến các thời kỳ sinh trưởng  của 

giống hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang .................. 59 

Bảng 3.33. Ảnh hưởng của phân bón lá đến độ bền hoa cắt và độ bền hoa 

tự nhiên đối với hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang .. 60 

Bảng 3.34. Ảnh hưởng của phân bón lá đến tình hình sâu, bệnh gây hại 

trên hoa Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang ..................... 61 

Bảng 3.35. Ảnh hưởng của phân bón lá đến hiệu quả kinh tế đối với hoa 

Lily Sorbonne ChiLe tại thành phố Hà Giang ................................... 62 


